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	NHÓM A: LỚP TRIỂN LÃM CHÍNH THỨC

	Bảng A: Đơn Sắc Nền Sẫm Không-Ánh Kim
I – Cá Đực
A1 – Đỏ Đuôi Đơn
A2 - Đen Đuôi Đơn
A3 - Đỏ/Đen Đuôi Kép
II – Cá Cái 
A4 – Đỏ Đuôi Đơn 
A5 – Đen Đuôi Đơn
A6 - Đỏ/Đen Đuôi Kép
Bảng B: Đơn Sắc Nền sẫm Ánh Kim
I – Cá Đực
B1 – Xanh Dương Đuôi Đơn 
B2 - Xanh Thép Đuôi Đơn
B3 - Xanh Lục/Ngọc Đuôi Đơn
B4 – Ánh Kim Đuôi Kép 
II – Cá Cái 
B5 - Blue STF 
B6 - Steel STF 
B7 - Green/Turquoise STF 
B8 - Dark Iridescent DTF 
Bảng C: Đơn Sắc Nền Nhạt 
I – Cá Đực
C1 – Trong Suốt/Vàng/Cam Đuôi Đơn 
C2 – Pastel/Opaque Đuôi Đơn 
C3 – Đơn Sắc Nền Nhạt Đuôi Kép 
II – Cá Cái 
C4 - Trong Suốt/Vàng/Cam Đuôi Đơn
C5 – Pastel/Opaque Đuôi Đơn
C6 - Đơn Sắc Nền Nhạt Đuôi Kép
Bảng D: Nhị Sắc
I – Cá Đực
D1 – Nhị Sắc Nền Sẫm Đuôi Đơn 
D2 - Nhị Sắc Nền Nhạt Đuôi Đơn 
D3 - Nhị Sắc Nền Sẫm/Nhạt Đuôi Kép
II – Cá Cái 
D4 - Nhị Sắc Nền Sẫm Đuôi Đơn
D5 - Nhị Sắc Nền Nhạt Đuôi Đơn
D6 - Nhị Sắc Nền Sẫm/Nhạt Đuôi Kép

	Bảng E: Hoa Văn
I – Cá Đực
E1 – Bướm Đuôi Đơn
E2 – Đa Sắc Đuôi Đơn
E3 – Cẩm Thạch/Muối Tiêu Đuôi Đơn
E4 – Hoa Văn Đuôi Kép
II – Cá Cái 
E5 - Bướm/Đa Sắc/Muối Tiêu Đuôi Đơn
E6 - Cẩm Thạch Đuôi Đơn
E7 - Hoa Văn Đuôi Kép
Bảng F*: Betta Hoang Dã
HẠNG MỤC CẶP *(không được xét giải BOS)
F1 – Loài Làm Tổ Bọt
F2 – Loài Ấp Miệng
Bảng G: Cá Giống
I – HẠNG MỤC ĐƠN
G1 – Biến Dị Hình Dạng và Màu Sắc
G2 – Dạng và Vây
G3 – Cặp
Bảng H: Plakat Bất Đối Xứng
H1 - Plakat – Truyền Thống
H2 - Plakat Cảnh – Đơn Sắc Nền Sẫm & Nhạt Ánh Kim
H3 - Plakat Cảnh – Đơn Sắc Nền Sẫm & Nhạt Không-Ánh Kim
H4 - Plakat Cảnh – Metallic/AOC/Hoa Văn Nền Sẫm
H5 – Plakat Đối Xứng
Bảng I*: Lớp Tùy Chọn
* (không được xét giải BOS)
I1 - Ảnh
I2 - Minh Họa
I3 - Đồ Tạo Tác
Bảng J: Đuôi Tưa
J1 - Cá Đực Đuôi Tưa Đơn Sắc Đuôi Đơn/Đuôi Kép
J2 - Cá Đực Đuôi Tưa AOC Đuôi Đơn/Đuôi Kép
J3 - Cá Cái Đuôi Tưa Đơn Sắc Đuôi Đơn/Đuôi Kép
J4 - Cá Cái Đuôi Tưa AOC Đuôi Đơn/Đuôi Kép
Bảng K: Metallic
K1 - Cá Đực Metallic Nền Sẫm Đuôi Đơn/Đuôi Kép
K2 - Cá Cái Metallic Nền Sẫm Đuôi Đơn/Đuôi Kép
K3 - Cá Đực Metallic Nền Nhạt Đuôi Đơn/Đuôi Kép
K4 - Cá Cái Metallic Nền Nhạt Đuôi Đơn/Đuôi Kép

	NHÓM B: LỚP NHÀ LAI TẠO MỚI

	NB-1 Cá Đực Đuôi Đơn
NB-2 Cá Đực Đuôi Kép
NB-3 Cá Được Đuôi Tưa
	NB-4 Plakat Đực
NB-5 Cá Cái Đuôi Đơn
NB-6 Cá Cái Đuôi Kép



